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1 Vũ Văn Đạt Nam 31/5/1994 031788112 CNTT CĐCN Viettronics Hải Phòng Thí sinh đội tuyển x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

2 Vũ Thị Hòa Nữ 9/12/1995
031937158

CNTT CĐCN Viettronics Hải Phòng Thí sinh đội tuyển x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

3 Đỗ Đăng Nhuận Nam 17/8/1993 031681445 CNTT CĐCN Viettronics Hải Phòng Thí sinh đội tuyển x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

4 Nguyễn Việt Anh Nam 27/3/1994 142646557 CNTT CĐCN Viettronics Hải Phòng Thí sinh đội tuyển x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

5 Bùi Văn Việt Nam
27/1/1996 031990295

CNTT CĐCN Viettronics Hải Phòng Thí sinh đội tuyển x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

6 Đinh Như Vững Nam 4/7/1995 031840812 CNTT CĐCN Viettronics Hải Phòng Thí sinh đội tuyển x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

7
Nguyễn Mai Chi

Nữ 15/12/1995 031846609 Tổ Tin học CĐ Hàng Hải I Hải Phòng Thí sinh đội tuyển x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

8
Nguyễn Ngọc Khánh

Nam 1/1/1995 031838773 Tổ Tin học CĐ Hàng Hải I Hải Phòng Thí sinh đội tuyển x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

9 Nguyễn Thị Thùy Lâm Nữ 12/11/1995 031850307 Tổ Tin học CĐ Hàng Hải I Hải Phòng Thí sinh đội tuyển x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

10 Nguyễn Văn Giáp Nam 11/5/1994 31831231 CNTT CĐN Giao thông Vận tải TW II Hải Phòng Thí sinh đội tuyển x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

11 Nguyễn Thị Nhã Phương Nữ 28/7/1994 101219858 CNTT CĐN Giao thông Vận tải TW II Hải Phòng Thí sinh đội tuyển x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

12 Phạm Thị Bình Nữ 25/11/1996 142890417 QT1801N ĐH Dân lập Hải Phòng Hải Phòng Thí sinh đội tuyển x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

13 Phạm Văn Đức Nam 18/7/1996 031969187 QT1802N ĐH Dân lập Hải Phòng Hải Phòng Thí sinh đội tuyển x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

14 Phạm Tiến Dũng Nam 3/6/1994 031858795 VH1802 ĐH Dân lập Hải Phòng Hải Phòng Thí sinh đội tuyển x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

15 Lê Quang Nguyên Nam 10/2/1996 031984161 VH1801 ĐH Dân lập Hải Phòng Hải Phòng Thí sinh đội tuyển x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

16 Nguyễn Đức Phong Nam 14/11/1996 031096000775 VH1801 ĐH Dân lập Hải Phòng Hải Phòng Thí sinh đội tuyển x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

17 Trần Vinh Tiến Nam 22/7/1996 101221634 VH1801 ĐH Dân lập Hải Phòng Hải Phòng Thí sinh đội tuyển x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

18 Trần Bảo Cương Nam 30/3/1996 031880409 Công nghệ thông tin ĐH Hàng Hải Việt Nam Hải Phòng Thí sinh đội tuyển x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

19
Nguyễn Hữu Đức

Nam 20/8/1995 031853379 Công nghệ thông tin ĐH Hàng Hải Việt Nam Hải Phòng Thí sinh đội tuyển x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

20
Lê Ngọc Hòa

Nam 21/3/1995 031840646 Công nghệ thông tin ĐH Hàng Hải Việt Nam Hải Phòng Thí sinh đội tuyển x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

21 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 11/5/1996 031896282 Công nghệ thông tin ĐH Hàng Hải Việt Nam Hải Phòng Thí sinh đội tuyển x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

22
Vũ Đức Hưng

Nam 9/4/1994 031780202 Công nghệ thông tin ĐH Hàng Hải Việt Nam Hải Phòng Thí sinh đội tuyển x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

23 Nguyễn Đức Kiên Nam 4/1/1995 031860111 Công nghệ thông tin ĐH Hàng Hải Việt Nam Hải Phòng Thí sinh tự do x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

24 Trịnh Linh Tâm Nữ 29/11/1996
031896817

Công nghệ thông tin ĐH Hàng Hải Việt Nam Hải Phòng Thí sinh tự do x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

25 Ngô Thị Thanh Nữ 31/1/1995 031195000262 Kinh tế ĐH Hàng Hải Việt Nam Hải Phòng Thí sinh tự do
x

Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

26
Nguyễn Thị PhươngThảo

Nữ 10/7/1995 031935505 Công nghệ thông tin ĐH Hàng Hải Việt Nam Hải Phòng Thí sinh đội tuyển x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1
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19/4/2015 (Chủ Nhật)
Chú ý: 

- Bạn có thể sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm kết quả nhanh nhất bằng cách nhấn phím 

tắt Ctrl+F sau đó gõ Họ và Tên hoặc Trường của mình vào ô thoại để tìm kiếm

- Danh sách thí sinh được xếp theo trường

Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

484 Lạch Tray, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng
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27 Phạm Văn Tuấn Nam 5/7/1994 031863247 Công nghệ thông tin ĐH Hàng Hải Việt Nam Hải Phòng Thí sinh tự do x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1


